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Tiết 30- 31      KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X 

ĐẾN HẾT THẾ KỈ XIX

I. Các thành phần của văn học

1. Văn học chữ Hán

- Thời điểm xuất hiện: xuất hiện sớm (từ thế kỉ X)

- Thời gian tồn tại: Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của văn học trung đại.

- Thể loại: thơ, văn xuôi, chủ yếu tiếp thu các thể loại văn học Trung Quốc. 

2. Văn học chữ Nôm

- Thời điểm xuất hiện: xuất hiện muộn hơn văn học chữ Hán (khoảng cuối thế kỉ XIII).

- Thời gian tồn tại: Từ thế kỉ XIII đến hết thời kì văn học trung đại.

- Thể loại: chủ yếu là thơ

+ Một số ít tiếp thu từ Trung Quốc: phú, văn tế, thơ Đường luật.

+ Phần lớn là các thể loại văn học dân tộc: ngâm khúc (song thất lục bát), truyện thơ (lục bát), hát nói.

=> Cả hai thành phần văn học đều có những thành tựu to lớn về nội dung và nghệ thuật, cùng bổ sung cho nhau trong quá trình phát triển. 

II. Các giai đoạn phát triển

1. Giai đoạn từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIV

a. Hoàn cảnh lịch sử - xã hội

- Dân tộc ta giành được nhiều kì tích trong kháng chiến chống ngoại xâm.

- Chế độ phong kiến Việt Nam đang ở thời kì phát triển.

b. Giá trị văn học

- Nội dung chính: Thể hiện niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần quật khởi chống xâm lược với âm hưởng hào hùng.

- Nghệ thuật:

+ Văn học chữ Hán có những thành tựu lớn.

+ Văn học chữ Nôm bước đầu hình thành 

- Các tác phẩm tiêu biểu: Vận nước (Quốc tộ) của Pháp Thuận, Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu) của Lí Công Uẩn, Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà) của Lí Thường Kiệt, …

2. Giai đoạn từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVII

a. Hoàn cảnh lịch sử - xã hội

- Dân tộc ta tiếp tục có những kì tích trong kháng chiến chống ngoại xâm.

- Chế độ phong kiến đạt đến đỉnh cao cực thịnh (dưới triều vua Lê Thánh Tông), sau đó có những biểu hiện khủng hoảng (Mạc Đăng Dung cướp ngôi lập ra nhà Mạc vào năm 1527, nội chiến Nam - Bắc triều…).

b. Giá trị văn học

- Nội dung chính: Từ nội dung yêu nước với âm hưởng ngợi ca đến nội dung phản ánh, phê phán hiện thực xã hội phong kiến khi nó bước vào con đường khủng hoảng.

- Nghệ thuật:

+ Văn học chữ Hán phát triển với nhiều thể loại phong phú: văn chính luận, văn xuôi tự sự…

+ Văn học chữ Nôm phát triển chủ yếu theo hai hướng: Việt hóa các thể loại tiếp thu từ Trung Quốc, đồng thời sáng tạo những thể loại văn học dân tộc (thơ lục bát, thơ song thất lục bát…).

- Các tác phẩm tiêu biểu:

+ Các tác phẩm mang nội dung yêu nước, thể hiện niềm tự hào dân tộc: Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo (hai tác phẩm chính luận nổi tiếng của Nguyễn Trãi)…

+  Các tác phẩm có nội dung phê phán những tệ lậu của xã hội, thể hiện tinh thần nhân đạo: Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm, Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ…

3. Giai đoạn từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX

a. Hoàn cảnh lịch sử - xã hội

- Chế độ phong kiến Việt Nam từ khủng hoảng đến suy thoái: chiến tranh giữa các tập đoàn phong kiến xảy ra liên miên (Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài - chúa Nguyễn ở Đàng Trong), quyền sống của con người bị chà đạp (nhất là thân phận người phụ nữ).

- Phong trào nông dân khởi nghĩa nổi dậy khắp nơi, đặc biệt là phong trào nông dân Tây Sơn cùng một lúc đã quét sạch thù trong giặc ngoài thống nhất đất nước.

- Năm 1802, Nguyễn Ánh lật đổ Tây Sơn, lập lại triều Nguyễn. Triều Nguyễn khôi phục chế độ phong kiến chuyên chế. Sau đó, đất nước ta đứng trước hiểm họa xâm lăng của thực dân Pháp.
b. Giá trị văn học

Đây là giai đoạn rực rỡ nhất của văn học trung đại Việt Nam (hội tụ nhiều cây bút có tài năng với nhiều tác phẩm văn học lớn).

- Nội dung chính: văn học hình thành trào lưu nhân đạo chủ nghĩa với những biểu hiện:

+  Đòi quyền sống, quyền hạnh phúc và đấu tranh giải phóng con người (nhất là người phụ nữ).

+ Tố cáo các thế lực xấu xa chà đạp con người.

+  Đề cao tình cảm riêng tư và ý thức cá nhân của con người. 

- Nghệ thuật: Văn học phát triển cả về văn xuôi và văn vần, cả văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm:

+  Văn học chữ Hán tiếp tục đạt được những thành tựu với những tác phẩm văn xuôi tự sự: Nam triều công nghiệp diễn chí (tiểu thuyết chương hồi) của Nguyễn Khoa Chiêm, Hoàng Lê nhất thống chí (tiểu tuyết chương hổi) của Ngô Gia Văn Phái, Thượng kinh kí sự  (kí) của Lê Hữu Trác, Vũ trung tùy bút (kí) của Phạm Đình Hổ…

+ Nhiều tác phẩm văn học chữ Nôm đạt đến đỉnh cao với những tác phẩm thơ Nôm viết theo thể Đường luật, ngâm khúc viết theo thể song thất lục bát, truyện thơ viết theo thể lục bát…, trong đó Truyện Kiều của Nguyễn Du được coi là đỉnh cao nhất của văn học trung đại. 

4. Giai đoạn nửa cuối thế kỉ XIX

a. Hoàn cảnh lịch sử - xã hội

- Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược nước ta.

- Nhiều phong trào chống Pháp nổi dậy khắp nơi nhưng cuối cùng bị thất bại, đất nước dần dần rơi vào tay giặc.

- Xã hội Việt Nam chuyển dần từ xã hội phong kiến sang xã hội thực dân nửa phong kiến.

b. Giá trị văn học

- Nội dung chính:

+ Thể hiện sâu sắc tinh thần yêu nước chống Pháp và tay sai.

+ Phê phán hiện thực xã hội thực dân nửa phong kiến buổi đầu (tiêu biểu là thơ Nguyễn Khuyến và Tú Xương).

- Nghệ thuật: Sáng tác văn học chủ yếu vẫn theo những thể loại và thi pháp truyền thống.

III. Những đặc điểm lớn về nội dung

1. Chủ nghĩa yêu nước 

a. Nét chung nhất: Chủ nghĩa yêu nước gắn với tư tưởng “trung quân ái quốc” 

b. Những biểu hiện của chủ nghĩa yêu nước:

- Giọng điệu trong tác phẩm: Là âm điệu hào hùng khi đất nước chống giặc ngoại xâm, là âm hưởng bi tráng lúc đất nước nhà tan, là giọng điệu thiết tha khi đất nước trong cảnh thái bình thịnh trị…

- Các phương diện của nội dung yêu nước:

+ Thể hiện ý thức độc lập tự chủ, tự cường và niềm tự hào dân tộc.

+  Lòng căm thù giặc, tinh thần quyết chiến, quyết thắng kẻ thù.

+ Tự hào trước những chiến công của thời đại.

+ Tự hào trước truyền thống lịch sử.

+ Biết ơn, ca ngợi những người hi sinh vì nước.

+ Thể hiện tình yêu thiên nhiên đất nước.

2. Chủ nghĩa nhân đạo

a. Cơ sở hình thành: Bắt nguồn từ truyền thống nhân đạo của người Việt Nam, từ cội nguồn văn học dân gian, vừa chịu ảnh hưởng tư tưởng nhân văn tích cực của Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo.

b. Các phương diện của chủ nghĩa nhân đạo được thể hiện trong văn học trung đại

- Thể hiện ở lòng yêu thương con người.

- Lên án những thế lực tàn bạo chà đạp con người.

- Ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp và tài năng của con người.

- Đề cao quyền sống và những khát vọng chân chính của con người.

- Đề cao những quan hệ đạo đức, đạo lí tốt đẹp giữa người với người.

3. Cảm hứng thế sự

Bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc về việc đời, về hiện thực cuộc sống trước mắt. Các nhà văn, nhà thơ phản ánh và bày tỏ cảm xúc của mình trước hiện thực cuộc sống, trước thế thái nhân tình. 

IV. Những đặc điểm lớn về nghệ thuật

1. Tính quy phạm và sự phá vỡ tính quy phạm

a. Biểu hiện của tính quy phạm 
- Quan điểm nghệ thuật: Coi trọng mục đích giáo huấn của văn chương. 

- Tư duy nghệ thuật: Quen nghĩ theo kiểu mẫu nghệ thuật có sẵn đã thành công thức.

- Thể loại văn học: Có kết cấu định hình, có niêm luật chặt chẽ.

- Cách sử dụng văn liệu, thi liệu: Đã trở thành công thức quen thuộc (sử dụng những điển tích, điển cố, văn liệu quen thuộc).

->Do tính quy phạm, văn học trung đại thiên về ước lệ, tượng trưng.

b. Tuy nhiên, nhiều tác giả có tài năng cũng từng phá vỡ tính quy phạm để phát huy cá tính sáng tạo của mình.

2. Khuynh hướng trang nhã và xu hướng bình dị

a. Biểu hiện của tính trang nhã

- Đề tài, chủ đề: Hướng tới cái cao cả, trang trọng.

- Hình tượng nghệ thuật: Hướng tới vẻ tao nhã, mĩ lệ.

- Ngôn ngữ: Ngôn ngữ cao quý, cách diễn đạt trau chuốt, hoa mĩ…

b. Trong quá trình phát triển, văn học từng bước hướng gần về gần với đời sống hiện thực, tự nhiên, bình dị.

3. Tiếp thu và dân tộc hóa tinh hoa văn học nước ngoài

a. Văn học tiếp thu nhiều yếu tố của văn Trung Quốc: ngôn ngữ, thể loại, văn liệu, thi liệu, thi pháp…

b. Nhưng trên con đường phát triển, văn học từng bước Việt hóa để tạo ra những yếu tố và hình thức mang tính dân tộc: sáng tạo ra chữ Nôm, Việt hóa thể thơ Đường luật, sử dụng các thể thơ dân tộc…



